	Trường THPT Nguyễn Thái Bình
Tổ Vật lí – Kỹ thuật Công nghiệp
	Họ và tên giáo viên:
Huỳnh Trung Điệp


TÊN BÀI DẠY: 
CHỦ ĐỀ 1.1. DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA – CON LẮC LÒ XO – CON LẮC ĐƠN
Môn học: Vật lí lớp: 12
Thời gian thực hiện: (07 tiết – Tiết theo KHDH): 01 đến 07;
I. Mục tiêu

1. Về kiến thức: 

- Phát biểu được định nghĩa dao động điều hoà.

- Nêu được li độ, biên độ, tần số, chu kì, pha, pha ban đầu là gì.

- Viết được phương trình vận tốc, gia tốc và hiểu được  đặc điểm vận tốc gia tốc của vật dao động điều hòa.

- Viết được phương trình động lực học và phương trình dao động điều hoà của con lắc lò xo.

- Viết được công thức tính chu kì dao động của con lắc lò xo.

- Nêu được quá trình biến đổi năng lượng trong dao động điều hoà.

- Nêu được con lắc đơn là gì.

- Viết được phương trình động lực học và phương trình dao động điều hòa của con lắc đơn.

- Viết được công thức tính chu kì dao động của con lắc đơn.

- Nêu được ứng dụng của con lắc đơn trong việc xác định gia tốc rơi tự do.
2. Về năng lực:
a) Năng lực chung: Góp phần phát triển
- Năng lực tự học: đọc, tìm hiểu SGK, tài liệu, ghi chép các kiến thức 
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trao đổi thông tin, nêu ý kiến góp ý, tranh luận và phản biện để làm rõ với mọi người về kiến thức điện trường. Từ đó, góp phần giúp học sinh cùng nhau xây dựng nhận thức, thái độ mới trong học tập cũng như trong cuộc sống.

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Xây dựng được mô hình và phương pháp để học tập chủ đề như: lập bảng, vẽ sơ đồ tư duy, …
- Năng lực giao tiếp và hợp tác nhóm: trao đổi, thảo luận nhóm, trình bày kết quả học tập; sử dụng công thức toán học, thực hiện tính toán

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: vận dụng kiến thức đã học giải thích các hiện tượng Vật lí trong thực tế; 

- Năng lực đưa ra phán đoán và xây dựng giả thuyết: Phân tích vấn đề để nêu được phán đoán.

b) Năng lực môn Vật lí: 

+ Năng lực sử dụng ngôn ngữ Vật lí, năng lực tính toán: sử dụng máy tính cầm tay; năng lực công nghệ: sử dụng được các mô hình và phần mềm học tập liên quan.

+ Năng lực nhận thức Vật lí: Nhận biết và nêu được các khái niệm, hiện tượng liên quan đến bài học.
+ Năng lực tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ vật lí: 

- Giải được các bài toán đơn giản về dao động điều hòa

- Biết điều kiện ban đầu tùy theo cách kích thích dao động, suy ra A và 
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- Vẽ được đồ thị của vật dao dộng điều hòa. Từ đồ thị xác định được phương trình của vật dao động.

+ Năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học trong một số trường hợp đơn giản, bước đầu sử dụng toán học như một ngôn ngữ và công cụ để giải quyết được nột số bài toán liên quan đến chủ đề (bài học)
2. Về phẩm chất

- Góp phần phát triển phẩm chất chăm chỉ: kiên trì thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao.

- Góp phần phát triển phẩm chất trách nhiệm: thể hiện tinh thần trách nhiệm trong hoạt động nhóm.

II. Thiết bị dạy học và học liệu
- SGK, giáo án, máy tính, máy chiếu.

- Các phiếu học tập

- Tài liệu đa phương tiện: Hình ảnh, video liên quan đến Chủ đề.

http://www.vatlyphothong.net/dao-dong-dieu-hoa.html
III. Tiến trình dạy học
Bảng tóm tắt tiến trình dạy học

	Hoạt động học

(Thời gian)
	Nội dung

(Nội dung của hoạt động)
	Phương pháp, kĩ thuật dạy học chủ đạo

	Hoạt động 1. Xác định vấn đề

(7 phút)
	Tạo tình huống có vấn đề về dao động.
	Dạy học giải quyết vấn đề

Công não

	Hoạt động 2. Hình thành kiến thức mới (120 phút)
	2.1. Tìm hiểu dao động điều hòa

2.2. Tìm hiểu con lắc lò xo

2.3. Tìm hiểu con lắc đơn
	Dạy học giải quyết vấn đề 

Kĩ thuật Khăn trải bàn

	Hoạt động 3. Luyện tập

(180 phút)
	Hệ thống hóa kiến thức đã học thông qua nhiều hình thức khác nhau. Từ đó giải được một số bài tập luyện tập cơ bản.
	Dạy học giải quyết vấn đề

Kĩ thuật Khăn trải bàn

	Hoạt động 4. Vận dụng

(8 phút)
	Vận dụng, tìm tòi mở rộng các kiến thức trong bài học. Tuỳ theo năng lực mà các em sẽ thực hiện ở các mức độ khác nhau.
	Dạy học giải quyết vấn đề


1. Hoạt động 1: Xác định vấn đề (khoảng 7 phút)
a) Mục tiêu: HS biết được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.
b) Nội dung hoạt động: 
+ Cho HS xem video về các loại dao động (cành cây rung, pit-tông hoạt động, con lắc đồng hồ,...)
Các vật dao động đi qua một vị trí đặc biệt, vị trí này có đặc đểm gì?

Dao động của quả lắc đồng hồ là dao động như thế nào?

Khoảng thời gian vật thực hiện một dao động?

c) Sản phẩm học tập
- Báo cáo kết quả của nhóm và vở ghi của học sinh.
d) Tổ chức hoạt động

* Giao nhiệm vụ học tập

- Yêu cầu HS thảo luận trả lời các câu hỏi ở Nội dung
* Thực hiện nhiệm vụ học tập

- Hoạt động cặp đôi (nhóm) và hoàn thành yêu cầu của giáo viên.
* Báo cáo, thảo luận 

- Tổ chức HS báo cáo kết quả trước lớp và dẫn dắt HS giải quyết vấn đề cần xác định.

* Kết luận, nhận định 

- Giáo viên nhận xét, đánh giá Bài thuyết trình (trình bày miệng) của cá nhân hay đại diện các nhóm HS.
2. Hoạt động 2: (khoảng 120 phút) Hình thành kiến thức mới

2.1. Hoạt động: Tìm hiểu dao động điều hòa
a) Mục tiêu: 

+ Hiểu được thế nào dao động điều hòa

+ Viết được phương trình dao động điều hòa 

+ Hiểu được các đại lượng trong phương trình dao động; 

b) Nội dung hoạt động:

GV chuyển giao nhiệm vụ: 

1. Các nhóm quan sát video thí nghiệm về về dao động, yêu cầu:  

- Lấy ví dụ về dao động trong thực tế, yêu cầu HS định nghĩa dao động cơ.

- Lấy một con lắc đơn cho dao động và chỉ cho HS dao động như vậy là dao động tuần hoàn

- Dao động tuần hoàn là gì?

2. GV chiếu video mô tả quan hệ giữa chuyển động tròng đều và dao động điều hòa: 

- Yêu cầu HS xác định góc MOP sau khoảng thời gian t.

- Yêu cầu HS viết phương trình hình chiếu của OM lên x 

- Đặt OM = A yêu cầu HS viết lại biểu thức

- Nhận xét tính chất của hàm cosin

- Rút ra P dao động điều hòa

- Yêu cầu HS định nghĩa dao động điều hòa dựa vào phương trình

- Giải thích các đại lượng

3. GV giới thiệu các khái niệm:

- Giới thiệu cho HS Hiểu được thế nào là dao động toàn phần.

- Yêu cầu HS nhắc lại cách định nghĩa chu kì và tần số của chuyển động tròn?

- Liên hệ dắt HS đi đến định nghĩa chu kì và tần số, tần số góc của dao động điều hòa.

4. GV yêu cầu HS nhắc lại biểu thức của định nghĩ đạo hàm
- Gợi ý cho HS tìm vận tốc tại thời điểm t của vật dao động 
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- Tương tự cho cách tìm hiểu gia tốc

- Yêu cầu HS lập bảng giá trị của li độ với điều kiện pha ban đầu bằng không

- Nhận xét gọi HS lên bản vẽ đồ thị.

c) Sản phẩm học tập:
- Báo cáo kết quả của nhóm và vở ghi của học sinh.

- Hoàn thành phiếu học tập 2.1

d) Tổ chức hoạt động

* Giao nhiệm vụ học tập

- Giáo viên hướng dẫn các em nhớ lại các kiến thức đã học kết hợp đọc SGK, xem các tệp đa phương tiện, thảo luận để trả lời các câu hỏi (yêu cầu) ở Nội dung và hoàn thành PHT.

* Thực hiện nhiệm vụ học tập

- Hoạt động cặp đôi (nhóm) và hoàn thành yêu cầu của giáo viên.
* Báo cáo, thảo luận 

- Tổ chức HS báo cáo kết quả trước lớp và dẫn dắt HS giải quyết vấn đề cần xác định.

* Kết luận, nhận định 

- Giáo viên nhận xét, đánh giá Bài thuyết trình (trình bày miệng) của cá nhân hay đại diện các nhóm HS.
- Giáo viên chuẩn hoá kiến thức.

2.2. Hoạt động: Tìm hiểu con lắc lò xo
a) Mục tiêu:

- Viết được phương trình động lực học và phương trình dao động điều hoà của con lắc lò xo.

- Viết được công thức tính chu kì dao động của con lắc lò xo.

- Nêu được quá trình biến đổi năng lượng trong dao động điều hoà.

b) Nội dung hoạt động:

GV chuyển giao nhiệm vụ: 

1. Các nhóm quan sát video con lắc lò xo, yêu cầu:  

- Vẽ hình hoặc cho HS quan sát con lắc lò xo yêu cầu HS mô tả con lắc?

- Quan sát con lắc khi cân bằng. Nhận xét?

- Nếu kéo ra yêu cầu HS dự doán chuyển động của nó.

- Nêu giả thuyết về con lắc lò xo. Chọn trục tọa độ, vẽ hình.

- Yêu cầu HS phân tích các lực tác dụng lên con vật m?

- Gợi ý cho HS tiến hành tìm phương trình động lực học của con lắc lò xo.

- Yêu cầu HS kết luận về dao động của con lắc lò xo?

- Yêu cầu HS tìm tần số góc và chu kì.

- Từ phương trình lực làm cho vật chuyển động rút ra khái niệm lực kéo về.

2. GV giới thiệu (nhắc lại) các khái niệm về năng lượng:

- Yêu cầu HS viết biêu thức tính động năng, thế năng của con lắc?

- Nhận xét sự biến thiên của thế năng và động năng?

- Viết biểu thức tính cơ năng và yêu cầu HS nhận xét?

c) Sản phẩm học tập 
- Báo cáo kết quả của nhóm và vở ghi của học sinh.

- Hoàn thành phiếu học tập 2.2
d) Tổ chức hoạt động

* Giao nhiệm vụ học tập

- Giáo viên hướng dẫn các em nhớ lại các kiến thức đã học kết hợp đọc SGK, xem các tệp đa phương tiện, thảo luận để trả lời các câu hỏi (yêu cầu) ở Nội dung và hoàn thành PHT.

* Thực hiện nhiệm vụ học tập

- Hoạt động cặp đôi (nhóm) và hoàn thành yêu cầu của giáo viên.
* Báo cáo, thảo luận 

- Tổ chức HS báo cáo kết quả trước lớp và dẫn dắt HS giải quyết vấn đề cần xác định.

* Kết luận, nhận định 

- Giáo viên nhận xét, đánh giá Bài thuyết trình (trình bày miệng) của cá nhân hay đại diện các nhóm HS.
- Giáo viên chuẩn hoá kiến thức.

2.3. Hoạt động: Tìm hiểu con lắc đơn
a) Mục tiêu:

- Nêu được con lắc đơn là gì.

- Viết được phương trình động lực học và phương trình dao động điều hòa của con lắc đơn.

- Viết được công thức tính chu kì dao động của con lắc đơn.

- Nêu được ứng dụng của con lắc đơn trong việc xác định gia tốc rơi tự do.
b) Nội dung hoạt động:

GV chuyển giao nhiệm vụ: 

1. Các nhóm quan sát video về con lắc đơn, yêu cầu:  

- Yêu cầu HS phân tích các lực tác dụng lên con vật m?

- Gợi ý cho HS tiến hành tìm phương trình động lực học của con lắc đơn.

- Yêu cầu HS kết luận về dao động của con lắc đơn?

- Yêu cầu HS tìm tần số góc và chu kì.

- Từ phương trình lực làm cho vật chuyển động rút ra khái niệm lực kéo về.

2. GV giới thiệu (nhắc lại) các khái niệm về năng lượng:

- Yêu cầu HS viết biêu thức tính động năng, thế năng của con lắc?

- Nhận xét sự biến thiên của thế năng và đông năng?

- Viết biểu thức tính cơ năng và yêu cầu HS nhận xét?

3. Dựa vào công thức tính chu kì gợi ý cho HS xác định gia tốc trọng trường và kết hợp SGK đưa ra phương án áp dụng. Học sinh đọc SGK và xây dựng công thức tính gia tốc g
c) Sản phẩm học tập 
- Báo cáo kết quả của nhóm và vở ghi của học sinh.

- Hoàn thành phiếu học tập 2.3

d) Tổ chức hoạt động

* Giao nhiệm vụ học tập

- Giáo viên hướng dẫn các em nhớ lại các kiến thức đã học kết hợp đọc SGK, xem các tệp đa phương tiện, thảo luận để trả lời các câu hỏi (yêu cầu) ở Nội dung và hoàn thành PHT.

* Thực hiện nhiệm vụ học tập

- Hoạt động cặp đôi (nhóm) và hoàn thành yêu cầu của giáo viên.
* Báo cáo, thảo luận 

- Tổ chức HS báo cáo kết quả trước lớp và dẫn dắt HS giải quyết vấn đề cần xác định.

* Kết luận, nhận định 

- Giáo viên nhận xét, đánh giá Bài thuyết trình (trình bày miệng) của cá nhân hay đại diện các nhóm HS.
- Giáo viên chuẩn hoá kiến thức.

3. Hoạt động 3: Luyện tập (khoảng 180 phút)
a) Mục tiêu: Giúp học sinh hệ thống hóa kiến thức đã học thông qua nhiều hình thức khác nhau, như: Sơ đồ tư duy hoặc diễn đạt thông thường, lập bảng, dùng hình vẽ có chú thích…Từ đó giải được một số bài tập luyện tập cơ bản.

b) Nội dung hoạt động: Chọn các câu hỏi và bài tập để luyện tập một phần trong lớp (nếu đủ thời gian) và phần còn lại tự tìm hiểu ở ngoài lớp học.
c) Sản phẩm học tập: Bài tự làm vào vở ghi (hay Tài liệu) của HS.

d) Tổ chức hoạt động

* Giao nhiệm vụ học tập

- GV phát vấn HS tại chỗ giải các câu Trắc nghiệm khách quan (hay ghép đôi) từ Phiếu học tập 3.

- GV giao hệ thống câu hỏi và bài tập để luyện tập 
* Thực hiện nhiệm vụ học tập

- Hoạt động cặp đôi (nhóm) và hoàn thành yêu cầu của giáo viên.
* Báo cáo, thảo luận 

- Tổ chức HS báo cáo kết quả trước lớp và dẫn dắt HS giải quyết vấn đề cần xác định.

- Hình thức báo cáo: cá nhân hay đại điện nhóm trả lời trực tiếp; thuyết trình, giải bài lên bảng, bảng phụ,…

* Kết luận, nhận định 

- Giáo viên nhận xét, đánh giá Bài thuyết trình (trình bày miệng) của cá nhân hay đại diện các nhóm HS.
- GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh, quan sát vở ghi để phát hiện khó khăn của HS trong quá trình học tập, ghi vào sổ theo dõi những trường hợp cần lưu ý (nếu cần).

- Giáo viên nhận xét, đánh giá (bằng điểm số) về kiến thức, kĩ năng và các năng lực cần phát triển của HS qua thảo luận nhóm và qua trả lời cá nhân

- Giáo viên chuẩn hoá kiến thức (nêu đáp án).

4. Hoạt động 4: Vận dụng (khoảng 8 phút)
a) Mục tiêu: Giúp HS tự vận dụng, tìm tòi mở rộng các kiến thức trong bài học. Tuỳ theo năng lực mà các em sẽ thực hiện ở các mức độ khác nhau.

b) Nội dung: Vận dụng kiến thức đã học và tìm hiểu thêm thông tin từ nhiều nguồn để trả lời, giải thích:
GV yêu cầu HS: 
1. Tìm hiểu các ví dụ thực tế về dao động điều hòa mà em gặp 

2. Ứng dụng của dao động điều hòa
c) Sản phẩm học tập: Bài tự làm vào vở ghi của HS; tệp (text, ảnh, video,...).
d) Tổ chức hoạt động

* Giao nhiệm vụ học tập

   - GV đặt vấn đề, chuyển giao nhiệm vụ để HS thực hiện một phần tại lớp học và phần còn lại ở ngoài lớp học.

   - Gợi ý cho học sinh một số trang Web tham khảo 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Dao_%C4%91%E1%BB%99ng_%C4%91i%E1%BB%81u_h%C3%B2a_%C4%91%C6%A1n_gi%E1%BA%A3n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Con_l%E1%BA%AFc
* Thực hiện nhiệm vụ

   - Học sinh có thể  thực hiện ở nhà và trao đổi với nhau để GV kiểm tra.
* Báo cáo, thảo luận

   - Có thể thông qua e-mail hoặc nhóm học trực tuyến; nộp sản phẩm học tập thông qua email hay nhóm trực tuyến. 
* Kết luận, nhận định
  - Thông qua nhu cầu học sinh và qua e-mail.
IV. Phụ lục

- Thông tin về nội dung dạy học chủ đề (nếu có).

- Phiếu học tập, công cụ đánh giá (nếu không đặt trong phần cách thức tổ chức).

Phiếu học tập số 2.1

1. Dao động cơ, dao động tuần hoàn

+ Dao động cơ là chuyển động qua lại của vật quanh một vị trí cân bằng.

+ Dao động tuần hoàn là dao động mà sau những khoảng thời gian bằng nhau, gọi là chu kì T, vật trở lại vị trí cũ theo hướng cũ.

2. Dao động điều hòa

+ Dao động điều hòa là dao động trong đó li độ của vật là một hàm côsin (hay sin) của thời gian.

[image: image4.png]



+ Phương trình dao động: x = Acos((t + ()

Trong đó: x là li độ của vật tại thời điểm t



 A là biên độ dao động (A > 0); đơn vị m, cm; đó là li độ cực đại của vật; 



 ((t + () là pha của dao động tại thời điểm t; đơn vị rad; 



 ( là pha ban đầu của dao động; đơn vị rad.
+ Điểm P dao động điều hòa trên một đoạn thẳng luôn luôn có thể dược coi là hình chiếu của một điểm M chuyển động tròn đều trên đường kính là đoạn thẳng đó.


Ta có: ∆φ = ω.∆t với ∆φ là góc mà OM quét được trong thời gian ∆t

3. Chu kì, tần số và tần số góc của dao động điều hoà

+ Chu kì (kí hiệu T) của dao động điều hòa là khoảng thời gian để thực hiện một dao động toàn phần; đơn vị giây (s).

+ Tần số (kí hiệu f) của dao động điều hòa là số dao động toàn phần thực hiện được trong một giây; đơn vị héc (Hz).

+ ( trong phương trình x = Acos((t + () được gọi là tần số góc của dao động điều hòa; đơn vị rad/s.

+ Liên hệ giữa (, T và f: ( = 
[image: image5.wmf]2
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 = 2(f. 

4. Vận tốc và gia tốc của vật dao động điều hoà

+ Vận tốc là đạo hàm bậc nhất của li độ theo thời gian: v = x' = - (Asin((t + () = (Asin(-(t - () = (Acos((t + ( + 
[image: image6.wmf]2
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Vận tốc của vật dao động điều hòa biến thiên điều hòa cùng tần số nhưng sớm pha hơn 
[image: image7.wmf]2
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 so với với li độ. 


- Ở vị trí biên (x = ( A), thì v = 0. 


- Ở vị trí cân bằng (x = 0), vận tốc có độ lớn cực đại: vmax = (A

+ Gia tốc là đạo hàm bậc nhất của vận tốc theo thời gian: a = v' = - (2Acos((t + () = - (2x 

Gia tốc của vật dao động điều hòa biến thiên điều hòa cùng tần số nhưng ngược pha với li độ (sớm pha 
[image: image8.wmf]2
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 so với vận tốc).


Véc tơ gia tốc của vật dao động điều hòa luôn hướng về vị trí cân bằng và tỉ lệ với độ lớn của li độ.


- Ở vị trí biên (x = ( A), gia tốc có độ lớn cực đại: amax = (2A

- Ở vị trí cân bằng (x = 0), gia tốc bằng 0.

+ Công thức liên hệ x, v, a: 
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Phiếu học tập 2.2

1. Con lắc lò xo

+ Con lắc lò xo gồm một lò xo có độ cứng k, khối lượng không đáng kể, một đầu gắn cố định, đầu kia gắn với vật nặng khối lượng m được đặt theo phương ngang hoặc treo thẳng đứng.

+ Con lắc lò xo là một hệ dao động điều hòa.
+ Phương trình dao động: x = Acos((t + ().

+ Chu kì dao động của con lắc lò xo: T = 2(
[image: image10.wmf]m
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+ Lực gây ra dao động điều hòa luôn luôn hướng về vị trí cân bằng và được gọi là lực kéo về hay lực hồi phục. Lực kéo về có độ lớn tỉ lệ với li độ và là lực gây ra gia tốc cho vật dao động điều hòa.

Biểu thức tính lực kéo về: F = - kx. Lực kéo về cũng biến thiên điều hòa cùng tần số với li độ.

2. Năng lượng của con lắc lò xo

+ Động năng: Wđ = 
[image: image14.wmf]1
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mv2 ;        + Thế năng: Wt = 
[image: image15.wmf]1

2

kx2 

 Động năng và thế năng của vật dao động điều hòa biến thiên với tần số góc (’ = 2(, tần số f’ = 2f và chu kì T’ = 
[image: image16.wmf]T
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+ Cơ năng: W = Wt + Wđ = 
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k A2 = 
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 m(2A2 = hằng số.


Cơ năng của con lắc tỉ lệ với bình phương biên độ dao động. 


Cơ năng của con lắc được bảo toàn nếu bỏ qua mọi ma sát.

Phiếu học tập 2.3

1. Con lắc đơn

+ Con lắc đơn gồm một vật nặng treo vào sợi dây không giãn, khối lượng không đáng kể, vật nặng kích thước không đáng kể so với chiều dài sợi dây.

+ Khi dao động nhỏ (sin( ( ( (rad)), con lắc đơn dao động điều hòa với phương trình: 




s = socos((t + () hoặc ( = (o cos((t + (); với ( = 
[image: image19.wmf]s

l

; (o =
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+ Chu kì, tần số, tần số góc: T = 2(
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[image: image24.wmf]g

l

.

+ Lực kéo về khi biên độ góc nhỏ: F = - 
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+ Xác định gia tốc rơi tự do nhờ con lắc đơn: g = 
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2

4l

T

p

.

+ Chu kì dao động của con lắc đơn phụ thuộc độ cao, vĩ độ địa lí (càng gần xích đạo g càng giảm) và nhiệt độ môi trường. 

2. Năng lượng của con lắc đơn

+ Động năng: Wđ = 
[image: image27.wmf]1
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+ Thế năng: Wt = mgl(1 - cos()

+ Cơ năng: W = Wt + Wđ = mgl(1 - cos(0) 


Cơ năng của con lắc đơn được bảo toàn nếu bỏ qua ma sát.

Phiếu học tập 3.1 (tài liệu)

Câu 1. Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = Acos(ωt + (). Đại lượng( (ωt + ()  được gọi là
A. pha của dao động.



    B. tần số góc của dao động.
C. biên độ dao động.



    D. pha ban đầu của dao động.
Câu 2. Tích của tần số và chu kì của một dao động điều hòa bằng hằng số nào sau đây?

A. 1






    B. π


C. – π






D. Biên độ của dao động

Câu 3. Gọi x là li độ, ( là tần số góc thì gia tốc trong dao động điều hoà được xác định bởi biểu thức 
A. a = x(2.   

B. a = (x 2.   

   C. a = – x(2.

   D. a = – (x2.

Câu 4. Một vật dao động điều hòa với tần số góc 
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. Chu kì dao động của vật được tính bằng công thức

A. 
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Câu 5. Đối với dao động điều hòa, khoảng thời gian ngắn nhất sau đó trạng thái dao động lặp lại như cũ gọi là

A. tần số dao động. 
B. chu kỳ dao động. 
C. pha ban đầu. 
D. tần số góc.

Câu 6. Nói về một chất điểm dao động điều hòa, phát biểu nào dưới đây đúng?

   A. Ở vị trí cân bằng, chất điểm có độ lớn vận tốc cực đại và gia tốc bằng không.
   B. Ở vị trí biên, chất điểm có độ lớn vận tốc cực đại và gia tốc cực đại.
   C. Ở vị trí cân bằng, chất điểm có vận tốc bằng không và gia tốc cực đại.
   D. Ở vị trí biên, chất điểm có vận tốc bằng không và gia tốc bằng không.
Câu 7. Một chất điểm dao động điều hoà trên trục Ox. Trong các đại lượng sau của chất điểm: biên độ, vận tốc, gia tốc, động năng thì đại lượng không thay đổi theo thời gian là 

   A. vận tốC.                               B. gia tốc.                 C. động năng.                     D. biên độ.

Câu 8. Gia tốc của một chất điểm dao động điều hòa biến thiên
   A. khác tần số, cùng pha với li độ 
B. cùng tần số, ngược pha với li độ

   C. khác tần số, ngược pha với li độ 
D. cùng tần số, cùng pha với li độ

Câu 9. Trong một dao động điều hòa, vận tốc tức thời của vật dao động tại một thời điểm t luôn

   A. lệch pha π/2 so với li độ dao động   
B. cùng pha với li độ dao động

   C. ngược pha với li độ dao động      
D. sớm pha π/4 so với li độ dao động

Câu 10. Một vật nhỏ dao động điều hòa theo một trục cố định. Phát biểu nào sau đây đúng?
   A. Lực kéo về tác dụng vào vật không đổi.
   B. Quỹ đạo chuyển động của vật là một đoạn thẳng.
   C. Li độ của vật tỉ lệ với thời gian dao động.
   D. Quỹ đạo chuyển động của vật là một đường hình sin.
Câu 11. Biểu thức li độ của vật dao động điều hòa có dạng x = Acos (ωt + φ), vận tốc của vật có giá trị cực đại là

   A. vmax = Aω2   
B. vmax = 2Aω   
C. vmax = Aω  
 D. vmax = A2ω

Câu 12. Một chất điểm dao động điều hoà trên trục Ox. Khi đi từ vị trí biên về vị trí cân bằng thì

   A. động năng của chất điểm giảm.                           B. độ lớn vận tốc của chất điểm giảm.

   C. độ lớn li độ của chất điểm tăng.                          D. độ lớn gia tốc của chất điểm giảm.

Câu 13. Tìm phát biểu sai đối với một vật dao động điều hoà. 
A. Đồ thị của li độ, vận tốc, gia tốc của vật đều có dạng hình sin.

B. Li độ, vận tốc, gia tốc của vật biến thiên điều hoà cùng tần số.

C. Li độ là đạo hàm bậc nhất của vận tốc theo thời gian.

D. Gia tốc là đạo hàm bậc nhất của vận tốc theo thời gian.

Câu 14. Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = Acos(ωt + φ). Phương trình vận tốc của vật là

   A. v = ωAcos(ωt + φ).



B. v = - ωAcos(ωt + φ). 

   C. v =  ωAsin(ωt + φ).



D. v = - ωAsin(ωt + φ).
Câu 15. Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = 2cos((t) cm. Phương trình gia tốc của vật là

   A. a = – 2(sin((t) cm/s2.



B. a = – 2(2sin((t) cm/s2.

  C. a = 2(2cos((t) cm/s2.   


     D. a = – 2(2cos((t) cm/s2.

Câu 16. Nếu chọn gốc toạ độ trùng với vị trí cân bằng thì biểu thức liên hệ giữa biên độ A, li độ x, vận tốc v và tần số góc ( của chất điểm dao động điều hoà là
A. x2 = A2 + [image: image33.wmf]2
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B. A2 = v2 + (2x2.   

C. A2 = v2 + [image: image34.wmf]2
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.   
D. v2 = (2(A2 – x2).

Câu 17. Khi một vật dao động điều hòa, chuyển động của vật từ vị trí biên về vị trí cân bằng là chuyển động


A. nhanh dần đều.
B. chậm dần đều.


C. nhanh dần.

D. chậm dần.

Câu 18. Một vật nhỏ dao động điều hòa theo trục Ox, quanh vị trí cân bằng O. Hợp lực tác dụng vào vật luôn

   A. hướng về vị trí cân bằng O.   
                       B. cùng chiều với chiều âm của trục Ox.

   C. cùng chiều với chiều dương của trục Ox.   
D. cùng chiều với chiều chuyển động của vật.

Câu 19. Một vật dao động điều hòa với tần số f = 2 Hz. Chu kì dao động của vật này là

   A. 1,5 s.    
B. 1,0 s.   
C. 0,5 s.  
 D. 
[image: image35.wmf]2
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Câu 20. Một vật dao động điều hòa với tần số f = 2 Hz. Tần số góc của vật này là

   A. 2π rad/s.  
B. π rad/s.  
C. 4π rad/s.  
 D. 4 rad/s.  

Câu 21. Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình li độ x = 4cos(4πt) (x tính bằng cm, t tính bằng s). Tại thời điểm t = 5s, chất điểm có li độ bằng

   A. 3 cm.  
 B. 4 cm.   
C. 5 cm.  
 D. 0 cm.
Câu 22. Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox theo phương trình x = 5cos4(t (x tính bằng cm, t tính bằng s). Tại thời điểm t = 5s, vận tốc của chất điểm này có giá trị bằng

   A. 20( cm/s.     
B. 0 cm/s.      
C. -20( cm/s.      
D. 5cm/s.

Câu 23. Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 5cos10t cm (t tính bằng s). Tốc độ cực đại của vật này là 
   A. 250 cm/s
B. 50 cm/s
C. 5 cm/s
D. 2 cm/s

Câu 24. Một nhỏ dao động điều hòa với li độ x = 10cos(πt +
[image: image36.wmf]6

p

) (x tính bằng cm, t tính bằng s). Lấy (2 = 10. Gia tốc của vật có độ lớn cực đại là

   A. 100( cm/s2.    
B. 100 cm/s2.   
C. 10( cm/s2.   
D. 10 cm/s2.
Câu 25. Một vật dao động điều hoà với chu kì T = π (s), khi qua vị trí cân bằng tốc độ của vật là 10cm/s. Biên độ của vật có giá trị 

  A. 10 cm 

          B. 5 cm 


C. 2,5 cm 

D. 5π cm
Câu 26. Một vật nhỏ khối lượng 100 g dao động điều hòa trên một quỹ đạo thẳng dài 20 cm với tần số góc 6 rad/s. Cơ năng của vật dao động này là


A. 0,036 J.
B. 0,018 J.
C. 18 J.
D. 36 J.

Câu 27. Một vật nhỏ dao động điều hòa dọc theo trục Ox với phương trình 
[image: image37.wmf]x12cos(2t)
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(cm). Chọn gốc thời gian lúc vật qua vị trí có li độ +6 cm theo chiều dương. Giá trị của 
[image: image38.wmf]j

 là

  A. 
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Câu 28. Một chất điểm dao động điều hoà trên trục Ox theo phương trình x = 4cos((t) cm. Từ thời điểm t đến thời điểm t + [image: image43.wmf]ω

2

π

, chất điểm đi được một quãng đường dài
   A. 4 cm.   


B. 8 cm.   

C. 16 cm.   

D. 32 cm.

Câu 29. Trong hệ tọa độ vuông góc xOy, một chất điểm chuyển động tròn đều quanh đường tròn tâm O, bán kính 5 cm với tần số 5 Hz. Hình chiếu của chất điểm lên trục Ox dao động điều hòa với tần số góc và tốc độ cực đại là
  A. 10( rad/s và  50( cm/s     


B. 5( rad/s và 100( cm/s     

  C. 5 rad/s và  100( cm/s     



D. 10 rad/s và  50( cm/s     

Câu 30. Một vật dao động điều hoà với biên độ A và tần số góc ( theo một định luật hàm cosin. Chọn gốc thời gian là lúc vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương thì phương trình dao động của vật có dạng
  A. x = Acos((t + ().      
B. x = Acos((t + [image: image44.wmf]2

p

).   C. x = Acos((t).   
D. x = Acos((t – [image: image45.wmf]2

p

).

Câu 31. Một chất điểm dao động điều hòa dọc trục Ox với phương trình x = 10cos2πt (cm). Quãng đường đi được của chất điểm trong một chu kì dao động là 

   A. 10 cm   

         B. 30 cm   


C. 40 cm   

D. 20 cm

Phiếu học tập 3.2 (tài liệu)

Câu 1. Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng m và lò xo nhẹ có độ cứng k. Con lắc dao động điều hòa với tần số góc là

A.
[image: image46.wmf]2
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B. 
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Câu 2. Một con lắc lò xo gồm lò xo khối lượng không đáng kể, độ cứng k và một hòn bi khối lượng m gắn vào đầu lò xo, đầu kia của lò xo được treo vào một điểm cố định. Kích thích cho con lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Chu kì dao động của con lắc là

   A. 2π
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D. 2π
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Câu 3. Một con lắc lò xo gồm một vật nhỏ và lò xo nhẹ có độ cứng k. Con lắc dao động điều hòa dọc theo trục ox nằm ngang. Khi vật có li độ x thì lực đàn hồi của lò xo tác dụng vào nó là

A. 
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Câu 4. Một vật nhỏ khối lượng m dao động điều hòa với phương trình li độ x = Acos(ωt + φ). Cơ năng của vật dao động này là

   A. 
[image: image58.wmf]1
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C. 
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Câu 5. Chu kì của con lắc lò xo 
A. phụ thuộc vào biên độ dao động.

B. tỉ lệ với căn bậc hai khối lượng của vật nặng gắn vào lò xo.

C. tỉ lệ thuận với khối lượng của vật nặng gắn vào lò xo.

D. tỉ lệ nghịch với độ cứng của lò xo.

Câu 6. Con lắc lò xo gồm vật nhỏ gắn với lò xo nhẹ dao động điều hòa theo phương ngang. Lực kéo về tác dụng vào vật luôn 

   A. cùng chiều với chiều chuyển động của vật.   
B. hướng về vị trí cân bằng.

   C. cùng chiều với chiều biến dạng của lò xo.   
D. hướng về vị trí biên.

Câu 7. Một con lắc lò xo dao động điều hòa với tần số góc ω. Cơ năng của con lắc là một đại lượng


A. không thay đổi theo thời gian.



B. biến thiên tuần hoàn theo thời gian với tần số góc ω


C. biến thiên tuần hoàn theo thời gian với tần số góc 2ω



D. biến thiên tuần hoàn theo thời gian với tần số góc 
[image: image61.wmf]2
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Câu 8. Một con lắc lò xo gồm một lò xo khối lượng không đáng kể, độ cứng k, một đầu cố định và một đầu gắn với một viên bi nhỏ khối lượng m. Con lắc này đang dao động điều hòa có cơ năng

   A. tỉ lệ nghịch với độ cứng k của lò xo.   
B. tỉ lệ với bình phương biên độ dao động.

   C. tỉ lệ với bình phương chu kì dao động.   
D. tỉ lệ nghịch với khối lượng m của viên bi.

Câu 9. Một con lắc lò xo dao động điều hoà với biên độ 3 cm và chu kì là 0,4 s. Nếu kích thích cho con lắc này dao động với biên độ 6 cm thì chu kì dao động của con lắc là
   A. 0,4 s.   

       B. 0,8 s.   


C. 0,2 s.   

D. 1,2 s.

Câu 10. Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 400g, lò xo khối lượng không đáng kể và có độ cứng 100N/m. Con lắc dao động điều hòa theo phương ngang. Lấy (2 = 10. Dao động của con lắc có chu kì là

   A. 0,2 s.   
B. 0,6 s.   
C. 0,8 s.    
D. 0,4 s.

Câu 11. Con lắc lò xo dao động điều hòa với chu kì T = 0,4s, độ cứng của lò xo là 100 N/m. Khối lượng của vật là
   A. 0,2kg


B. 0,4kg

C. 0,4g    

D. 0,1kg

Câu 12. Khi treo vật m vào đầu một lò xo, lò xo dãn ra thêm 10 cm (lấy g = 10 m/s2). Chu kì dao động của vật là

   A. 0,628 s


B. 0.15 s           
C. 1 s


D. 7 s

Câu 13. Một con lắc lò xo nằm ngang gồm một hòn bi có khối lượng m và lò xo nhẹ có độ cứng k = 45 N/m. Kích thích cho vật dao động điều hòa với biên độ 2 cm thì gia tốc cực đại của vật khi dao động bằng 18 m/s2. Bỏ qua mọi lực cản. Khối lượng m bằng

  A. 75 g.   


B. 0,45 kg.   

C. 50 g.  

D. 0,25 kg.

Câu 14. Một quả cầu nhỏ khối lượng 400 g được treo vào một lò xo nhẹ có độ cứng 160 N/m. Kích thích cho vật dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với biên độ 10 cm. Tốc độ của vật khi qua vị trí cân bằng là

   A. 3,14 m/s.   

B. 6,28 m/s.   

C. 2 m/s.   

D. 4 m/s.

Câu 15. Một con lắc lò xo gồm một vật vật có khôi lượng m và lò xo có độ cứng k không đổi, dao động điều hòA. Nếu khối lượng m = 400g thì chu kì dao động của con lắc là 2s. Để chu kì con lắc là 1s thì khối lượng m bằng
   A. 200g    


B. 0,1kg    

C. 0,3kg    

D. 400g

Câu 16. Một con lắc lò xo gồm một vật vật có khối lượng m = 100g  và lò xo có độ cứng k = 40N/m, dao động điều hòa. Nếu thay khối lượng m bằng m’ = 160g thì chu kì con lắc 

   A. tăng 0,0038 s    

B. tăng 0,083 s
C. giảm 0,0083 s    
D. giảm 0,083 s    

Câu 17. Con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng 200 g và lò xo nhẹ có độ cứng 80 N/m. Con lắc dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ 4 cm. Độ lớn vận tốc của vật ở vị trí cân bằng là

   A. 100 cm/s.   
B. 40 cm/s.                 C. 80 cm/s.                 D. 60 cm/s.

Câu 18. Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng 20 N/m và vật nhỏ có khối lượng m. Con lắc dao động điều hoà với tần số 1,59 Hz. Giá trị của m là
   A. 50 g.                               B. 100 g.                         C. 200 g.                         D. 75 g.

Câu 19. Con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 100g gắn với một lò xo nhẹ. Con lắc dao động điều hòa theo phương ngang với phương trình x = 10cos10(t (cm). Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Lấy (2 = 10. Cơ năng của con lắc bằng

   A. 0,10 J.   
B. 0,05 J.                  C. 1,00 J.                       D. 0,50 J.

Câu 20. Một vật nhỏ khối lượng 100 g dao động điều hòa trên một quỹ đạo thẳng dài 20 cm với tần số góc 6 rad/s. Cơ năng của vật dao động này là

   A. 0,036 J.   
      B. 0,018 J.   
C. 18 J.    
D. 36 J.
Câu 21. Một vật có khối lượng 50 g, dao động điều hòa với biên độ 4 cm và tần số góc 3 rad/s. Động năng cực đại của vật là

A. 7,2 J.
B. 3,6.10-4J.
C. 7,2.10-4 J.
D.  3,6 J.

Câu 22. Một vật gắn vào một lò  xo có độ cứng 100N/m, dao động điều hoà với biên độ 5cm. Khi vật cách vị trí cân bằng 3 cm thì nó có động năng là
A.  0,080 J.

B.  0,075 J.

C.  0,125 J.

D.  0,090 J.

Câu 23. Một vật nhỏ dao động điều hoà trên trục Ox. Mốc thế năng tại vị trí cân bằng. Ở li độ x = 2cm, vật có động năng gấp 3 lần thế năng. Biên độ dao động của vật là 
     A. 6,0 cm.                          B. 4,0 cm                   C. 2,5 cm.                   D. 3,5 cm.

Phiếu học tập 3.3 (tài liệu)

Câu 1. Chu kì dao động của con lắc có chiều dài 
[image: image62.wmf]l

, tại nơi có gia tốc trọng trường g, được xác định bằng biểu thức 

   A. 
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Câu 2. Tại một nơi xác định, chu kì của con lắc đơn tỉ lệ thuận với

   A. căn bậc hai gia tốc trọng trường     
B. gia tốc trọng trường  

   C. căn bậc hai chiều dài con lắc  
D. chiều dài con lắc

Câu 3. Một con lắc đơn gồm một sơi dây nhẹ, không giãn, một đầu cố định, đầu kia gắn với vật nhỏ dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g. Nếu điều chỉnh chiều dài 
[image: image67.wmf]l

 thì bình phương chu kì dao dộng của con lắc tỉ lệ với

   A. 
[image: image68.wmf]l
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 B. 
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C. 
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D. 
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Câu 4. Con lắc đơn gồm vật nặng khối lượng m treo vào sợi dây l tại nơi có gia tốc trọng trường g, dao động điều hoà với chu kì T phụ thuộc vào 

   A. l và g.   
  B. m và l.   
       
C. m và g.   


D. m, l và g.
Câu 5. Tại cùng một nơi trên Trái Đất, con lắc đơn dao động điều hòa với chu kì là T. Khi chiều dài con lắc tăng 4 lần thì chu kì con lắc

   A. không đổi.   
B. tăng 2 lần   
C. tăng 4 lần   
D. tăng 16 lần 

Câu 6. Trong thí nghiệm đo gia tốc trọng trường bằng con lắc đơn, ta không dùng tới dụng cụ nào sau đây?

   A. Cân chính xác.



B. Đồng hồ bấm giây và thước đo độ dài tới mm.

   C. Vật nặng có kích thước nhỏ.

D. Giá đỡ và dây treo.

Câu 7. Trong thí nghiệm với con lắc đơn, để dự đoán xem chu kì dao động của nó phụ thuộc vào khối lượng quả nặng, ta làm thế nào?

  A. Giữ nguyên chiều dài dây treo, thay đổi góc lệch và khối lượng quả nặng.

  B. Giữ nguyên góc lệch của dây treo, thay đổi chiều dài của dây treo và khối lượng quả nặng.

  C. Giữ nguyên góc lệch và chiều dài dây treo, thay đổi khối lượng quả nặng.

  D. Giữ nguyên góc lệch và chiều dài dây treo, tăng số lần đếm số dao động toàn phần
Câu 8. Tại cùng một nơi trên mặt đất, nếu tần số dao động điều hoà của con lắc đơn chiều dài ℓ là f thì tần số dao động điều hoà của con lắc đơn chiều dài 4ℓ là
   A. 
[image: image72.wmf]1
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  D. 4f

Câu 9. Tại cùng một nơi trên Trái Đất, con lắc đơn có chiều dài 
[image: image74.wmf]l

 dao động điều hòa với chu kì 2 s, con lắc đơn có chiều dài 2
[image: image75.wmf]l

 dao động điều hòa với chu kì là

   A. 2 s.    
B. 
[image: image76.wmf]22

s.   
C. 
[image: image77.wmf]2

 s.   
D. 4 s.

Câu 10. Một con lắc đơn gồm quả cầu nhỏ khối lượng m được treo vào một đầu sợi dây mềm, nhẹ, không dãn, dài 64cm. Con lắc dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g. Lấy g = (2 (m/s2). Chu kì dao động của con lắc là

   A. 1,6 s.   
    B. 1,0 s.   
C. 0,5 s.   
D. 2,0 s.
Câu 11. Một con lặc đơn có chiều dài dây treo là 
[image: image78.wmf]l

= 1m, dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g = 10m/s2. Lấy 
[image: image79.wmf]2

p

=10. Tần số dao động của con lắc là

   A. 0,4 Hz   


B. 2Hz   

C. 0,5 Hz   

D. 20 Hz

Câu 12. Tại một nơi trên mặt đất có 
[image: image80.wmf]2

g9,87m/s,

=

 Một con lắc đơn dao động điều hòa với chu kỳ 2 s. Chiều dài con lắc đơn là

A. 40 cm.
B. 100 cm.
C. 25 cm.
D. 50 cm.

Câu 13. Một con lắc đơn có chiều dài dây treo ℓ, dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g. Khi tăng chiều dài dây treo thêm 21% thì chu kỳ dao động của con lắc sẽ


A. tăng 11%. 
B. giảm 21%. 
C. tăng 10%. 
D. giảm 11%.
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